
LTTH THNN
Chính 

trị

Số môn 

thi

A. KHÓA 35

I. NGÀNH CNTY

1 35A1 CQ18A1008 Lưu Đức Anh x x x 3 1

2 35A1 CQ18A1023 Nguyễn Chu Cang x x x 3 1

3 35A1 CQ18A1005 Vũ Trọng Đạt x x x 3 1

4 35A1 CQ18A1009 Phạm Minh Hiếu x x x 3 1

5 35A1 CQ18A1004 Trần Hoàn Học x x x 3 1

6 35A1 CQ18A1017 Nguyễn Trần Duy Khang x x x 3 1

7 35A1 CQ16A1037 Lâm Minh Luân x x x 3 1

8 35A1 CQ18A1022 Nguyễn Hữu Nghĩa x x x 3 1

9 35A1 CQ18A1015 Võ Thị Hiền Nhi x x x 3 1

10 35A1 CQ18A1021 Châu Ngọc Sang x x x 3 1

11 35A1 CQ18A1010 Vũ Đức Sơn x x x 3 1

12 35A1 CQ18A1019 Nguyễn Đức Thành x x x 3 1

13 35A1 CQ17A1030 Nguyễn Thị Nhã Thy x x x 3 1

14 35A2 CQ18A2009 Đặng Phương Nhi x x x 3 1

15 35A2 CQ18A2003 Trần Hải Khánh Nhi x x x 3 1

I. NGÀNH TT-BVTV

16 35B1 CQ18B1002 Nguyễn Văn Hóa x x x 3 1

17 35B1 CQ18B1003 Lê Thị Thanh Ngân x x x 3 1

18 35B1 CQ18B1005 Danh Thông x x x 3 1

19 35B1 CQ18B1001 Nguyễn Văn Xin x x x 3 1

20 35B2 CQ18B2002 Lư Gia Huy x x x 3 1

21 35B2 CQ18B2004 Phan Thị Anh Thảo x x x 3 1

I. NGÀNH KTDN

22 35C1 CQ18C1006 Lê Thị Loan Anh x x x 3 1

23 35C1 CQ18C1007 Lê Thị Ngọc Hạnh x x x 3 1

24 35C1 CQ18C1004 Nguyễn Thị Thanh Mai x x x 3 1

25 35C1 CQ18C1003 Hồ Lê Thùy Ngân x x x 3 1

26 35C1 CQ18C1002 Nguyễn Thanh Thảo x x x 3 1

27 35C2 CQ18C2009 Huỳnh Thị Tường An x x x 3 1

28 35C2 CQ18C2029 Lê Thúy An x x x 3 1

29 35C2 CQ18C2040 Nguyễn Ngọc Châu x x x 3 1

30 35C2 CQ18C2002 Huỳnh Thị Diễm Đa x x x 3 1
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31 35C2 CQ18C2035 Hồ Bảo Duy x x x 3 1

32 35C2 CQ18C2038 Lưu Thị Thùy Duyên x x x 3 1

33 35C2 CQ18C2023 Trần Thị Kim Hằng x x x 3 1

34 35C2 CQ18C2011 Trương Thị Mai Hoa x x x 3 1

35 35C2 CQ18C2028 Trần Thị Tuyết Huệ x x x 3 1

36 35C2 CQ18C2044 Vũ Thị Quỳnh Hương x x x 3 1

37 35C2 CQ18C2020 Nguyễn Thị Phương Linh x x x 3 1

38 35C2 CQ18C2030 Nguyễn Thị Tú Ngân x x x 3 1

39 35C2 CQ18C2046 Võ Hoàng Khánh Ngân x x x 3 1

40 35C2 CQ18C2065 Hà Thị Hồng Ngọc x x x 3 1

41 35C2 CQ18C2052 Vũ  Hồng Nhung x x x 3 1

42 35C2 CQ18C2013 Hà Thị Ngọc Trâm x x x 3 1

43 35C2 CQ18C2001 Trần Thị Bích Trầm x x x 3 1

I. NGÀNH QLMT

44 35F1 CQ18F1001 Lê Thị Hồng Hạnh x x x 3 1

45 35F1 CQ18F2021 Lê Hồng Khanh x x x 3 1

46 35F2 CQ18F2011 Nguyễn Quỳnh Như x x x 3 1

47 35F2 CQ18F2017 Trần Ngọc Sơn x x x 3 1

48 35F2 CQ18F2005 Nguyễn Thanh Thảo x x x 3 1

I. NGÀNH THƯD

49 35H2 CQ18H2030 Võ Tấn Bản x x x 3 1

50 35H2 CQ18H2004 Tạ Gia Bảo x x x 3 1

51 35H2 CQ18H2031 Phạm Nguyễn Thành Đạt x x x 3 1

52 35H2 CQ18H2027 Lê Huỳnh Đức x x x 3 1

53 35H2 CQ18H2002 Nguyễn Vĩ Hào x x x 3 1

54 35H2 CQ18H2020 Nguyễn Minh Hiếu x x x 3 1

55 35H2 CQ18H2034 Nguyễn Hoàng Phúc Khang x x x 3 1

56 35H2 CQ18H2045 Hoàng Vũ Duy Linh x x x 3 1

57 35H2 CQ18H2026 Hoàng Phi Long x x x 3 1

58 35H2 CQ18H2019 Trần Hà Minh Nghi x x x 3 1

59 35H2 CQ18H2014 Phan Thị Kim Ngọc x x x 3 1

60 35H2 CQ18H2005 Nguyễn Thành Nhân x x x 3 1

61 35H2 CQ18H2049 Trần Gia Phú x x x 3 1

62 35H2 CQ18H2021 Trịnh Minh Thuận x x x 3 1

63 35H2 CQ18H2012 Nguyễn Thị Khả Vân x x x 3 1

64 35H3 CQ18H3012 Lê Nguyễn Minh Hiền x x x 3 1

65 35H3 CQ18H3042 Lê Tuấn Kiệt x x x 3 1

66 35H3 CQ18H3026 Nguyễn Trung Trực x x x 3 1

67 35H3 CQ18H3010 Nguyễn Thành Trung x x x 3 1

Số thí sinh dự thi : 5
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68 35H3 CQ18H3030 Trần Văn Trưởng x x x 3 1

B. KHÓA CŨ

69 33A2 CQ16A2044 Trương Hữu Luân x x x 3 1

70 33A2 CQ16A2042 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên x 1 2

71 34A2 CQ17A2031 Đào Thị Kiều Diễm x x x 3 1

72 34A2-DC CQ17A2029 Đỗ Uyên Duyên x x x 3 1

73 TY22 TC17A22033 Trương Thị Nhớ x x x 3 1

74 TY23 TC18A1005 Lê Anh Hoàn x x x 3 1

75 TY23 TC18A1006 Nguyễn Minh Hoàng x x x 3 1

76 TY23 TC18A1018 Nguyễn Đình Thi x x x 3 1

77 34B1-DC CQ17B1007 Nguyễn Khắc Tịnh x x x 3 1

78 33C2 CQ16C2001 Bồ Linh Chi x x x 3 1

79 34C2 CQ17C2032 Phan Thị Trúc Linh x x x 3 1

80 34C2 CQ17C2006 Đoàn Thị Hồng Nga x 1 2

81 34C2 CQ17C2028 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 1 2

82 34D2 CQ17D2006 Lê Quốc Việt x x x 3 1

83 33D2 CQ16D2012 Phạm Song Thế x x x 3 1

84 33H2 CQ16G2001 Võ Minh Anh x x x 3 1

Danh sách này có: 84 thí sinh đủ điều dự thi

(Đã ký)
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Người lập danh sách

Thủ Dầu Một, ngày  06   tháng 10 năm 2020
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